
Tỷ lệ%

(Đã thực

hiện/duyệt)

I

1 Số doanh nghiệp 1.594 1.594 19.910.000 1.594 19.910.000 100

2 Số lao động 65.162 65.162 19.910.000 65.162 19.910.000 100

II

1 Số doanh nghiệp 17 17 11.490.852 17 11.490.852 100

2 Số lao động 1.667 1.667 11.490.852 1.667 11.490.852 100

III

1 Số doanh nghiệp 5 5 6.885.000 5 6.885.000 100

2 Số lao động 1.142 1.142 6.885.000 1.142 6.885.000 100

IV

1 Số doanh nghiệp 249 249 128.215.870 227 123.289.265

2 - Tổng số người lao động 32.467 32.467 128.215.870 31.209 123.289.265 96,16

- Trong đó:

Ghi chú
Đã

duyệt

2.1

BIỂU SỐ LIỆU

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 68/NQ-CP

(Kèm theo Báo cáo số 1219/BC-SLĐTBXH ngày 20 tháng  5  năm 2022 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội)

STT Nội dung
Số tiền            

(ngàn đồng)

Tiếp 

nhận

Chính sách hỗ trợ đào tạo nghề duy trì việc làm

Chính sách hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương

Thực

hiện

hỗ trợ

Số tiền (ngàn 

đồng)

Chính sách giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Chính sách tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất



2

Tỷ lệ%

(Đã thực

hiện/duyệt)

Ghi chú
Đã

duyệt
STT Nội dung

Số tiền            

(ngàn đồng)

Tiếp 

nhận

Thực

hiện

hỗ trợ

Số tiền (ngàn 

đồng)

+ Người lao động tạm hoãn HĐLĐ, nghỉ không 

hưởng lương từ 15 ngày liên tục đến dưới 30 

ngày (mức 1.855.000 đồng/người)

940 940 1.743.700 875 1.623.125

+ Người lao động tạm hoãn HĐLĐ, nghỉ không 

hưởng lương từ 30 ngày trở lên (mức 3.710.000 

đồng/người)

31.527 31.527 116.965.170 30.334 112.539.140

- Số người được hỗ trợ bổ sung 9.507 9.507 9.507.000 9.127 9.127.000

- Trong đó:

+ Người lao động đang mang thai 793 793 793.000 784 784.000

+ Người lao động đang nuôi con đẻ hoặc con 

nuôi hoặc chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 6 

tuổi

8.714 8.714 8.714.000 8.343 8.343.000

V

1 Số doanh nghiệp 23 23 377.000 17 214.000

- Tổng số người lao động 296 296 377.000 154 214.000 56,76

- Trong đó: 

+ Người lao động đang mang thai 2 2 2.000 2 2.000

+ Người lao động đang nuôi con đẻ hoặc con 

nuôi hoặc chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 6 

tuổi

79 79 79.000 58 58.000

VI

- Số lao động 24 24 95.040 24 95.040 100

2.1

2.2

2

Chính sách hỗ trợ người lao động ngừng việc

Chính sách hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp
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Tỷ lệ%

(Đã thực

hiện/duyệt)

Ghi chú
Đã

duyệt
STT Nội dung

Số tiền            

(ngàn đồng)

Tiếp 

nhận

Thực

hiện

hỗ trợ

Số tiền (ngàn 

đồng)

Trong đó: Người lao động đang nuôi con đẻ 

hoặc con nuôi hoặc chăm sóc thay thế trẻ em 

chưa đủ 6 tuổi

5 5 6.000 5 6.000 100

VII

- Tổng số F0 58.000 58.000 67.782.941 13.587 14.806.599 21,84

- Trong đó: 

+ Trẻ em 8.752 8.752 14.981.120 2.619 4.305.048

+ Người cao tuổi 452 452 734.680 177 321.160

+ Người khuyết tật 354 354 611.400 206 395.600

- Tổng số F1 40.625 40.625 47.907.052 14.485 17.354.400 36,22

- Trong đó: 

+ Trẻ em 12.293 12.293 19.551.640 3.661 6.839.176

+ Người cao tuổi 461 461 676.320 158 302.680

+ Người khuyết tật 338 338 559.560 193 363.432

VIII

1 Số viên chức hoạt động nghệ thuật 28 28 103.880 28 103.880 100

2 Số người lao động là hướng dẫn viên du lịch 55 55 204.050 55 204.050 100

IX Hỗ trợ hộ kinh doanh

2

1

Hỗ trợ tiền ăn đối với người phải điều Covid 19 (F0), người cách ly (F1) 

Chính sách hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật và người lao động là hướng dẫn viên du lịch
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Tỷ lệ%

(Đã thực

hiện/duyệt)

Ghi chú
Đã

duyệt
STT Nội dung

Số tiền            

(ngàn đồng)

Tiếp 

nhận

Thực

hiện

hỗ trợ

Số tiền (ngàn 

đồng)

Số hộ kinh doanh 17.824 17.824 53.472.000 11.326 33.978.000 63,54

X

1 Số doanh nghiêp 29 29 23.900.000 29 23.900.000 100

2 Số người lao động 7.159 7.159 23.900.000 7.159 23.900.000 100

XI
Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp 

đồng lao động 
293.344 293.344 440.016.000 260.362 390.543.000 88,76

1 Người bán lẻ vé số 14.709 14.709 22.063.500 14.705 22.057.500 99,97

2 Lao động tự do theo QĐ 1856/QĐ-UBND 278.635 278.635 417.952.500 245.657 368.485.500 88,16

800.359.685 642.774.086

Người lập biểu

(Đã ký)

Nguyễn Tấn Đức

Tổng

GIÁM ĐỐC

Châu Văn Ly

Chính sách cho vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất
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